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STT Danh mục vật tư y tế Số lượng Đơn vị
tính Yêu cầu kĩ thuật

1. Vật tư tiêu hao
1 Bơm tiêm 5ml kim 23G 25.000 Cây
2 Bơm tiêm 5ml kim 25G 12.000 Cây
3 Bơm tiêm 10ml kim các cỡ 30.000 Cây
4 Bơm tiêm 1ml kim 26G 1.000 Cây
5 Dây truyền dịch 30.000 Sợi
6 Kim luồn tĩnh mạch 22G 6.000 Cây
7 Kim luồn tĩnh mạch 16G 200 Cây
8 Catheter tĩnh mạch trung tâm 2 nòng 5 Bộ
9 Catheter tĩnh mạch trung tâm 3 nòng 5 Bộ

10 Nút chặn kim luồn Heparin cap 3.000 Cái

11 Mask oxy có túi người lớn các size (L,
XL) 200 Bộ

12 Mask khí dung người lớn các size (L,
XL) 400 Bộ

13 Dây oxy 2 nhánh người lớn 400 Sợi
14 Dây oxy 1 nhánh size 16 20 Sợi
15 Túi nước tiểu 2000ml 100 Túi
16 Sonde foley 2 nhánh size 16 50 Sợi
17 Dây hút đàm nhớt có van size 16 200 Sợi
18 Dây cho ăn size 18 20 Sợi
19 Airway (chống cắn) số 4 50 Cái
20 Mask gây mê số 4 10 Cái
21 Ống đặt nội khí quản size 7,5 có bóng 50 Ống

22 Nắp bình dẫn lưu màng phổi đã tiệt
trùng 100 Cái

23 Ống dẫn lưu phổi size 30 (Thoracic
catheter) 40 Ống

24 Kim 18 1/2 20.000 Cây
25 Kim chọc dò 20G x 90mm 10 Cây
26 Găng khám các cỡ có bột 80.000 Đôi
27 Găng tiệt trùng số 7 100 Đôi
28 Băng cá nhân 5.000 Cái
29 Bình hủy kim nhựa 6,8 lít 50 Cái
30 Bình hủy kim nhựa 1,5 lít 10 Cái
31 Băng keo vải 2,5cm x 5m 1.000 Cuộn
32 Khóa 3 chia có dây 100cm 600 Cái



33 Bông y tế 1kg 50 Kg

34 Bơm tiêm sử dụng một lần 50ml đầu
xoắn (luer lock) 400 Cây

Tương thích với các
bơm tiêm điện
Terumo, Top

35 Dây nối bơm tiêm điện 140cm 20 Sợi
36 Dây nối ống thở Catheter Mount 15cm 100 Sợi
37 Bóp bóng giúp thở người lớn 5 Bộ

38 Filter lọc khuẩn 100 Cái Tương thích với máy
Koko Sx 1000

2. Vật tư sử dụng trong xét nghiệm, chẩn đoán hình ảnh
1 Dán điện cực tim 500 Miếng
2 Giấy điện tim 110x140x200 (có sọc) 30 Xấp
3 Giấy điện tim 210x295 (có sọc) 10 Xấp
4 Giấy điện tim 60x75x250 (có sọc) 10 Xấp
5 Giấy y tế 40x50 10 Kg
6 Gel siêu âm, điện tim 10 Chai
7 Đầu col xanh 200:1000mcl 5.000 Cái
8 Đầu col vàng 0:200mcl 5.000 Cái
9 Ống nghiệm EDTA 6.000 Ống

10 Ống nghiệm Chimigly 3.000 Ống
11 Ống nghiệm Heparin 4.500 Ống
12 Eppendorf 1.000 Cái
13 Sample cup 500 Cái
14 Giấy in nhiệt 57x30 30 Cuộn

3. Phim X-Quang sử dụng cho máy Minolta Konica
1 Phim X-Quang khô laser 28x35cm 10.000 Tấm

4. Phim X-Quang sử dụng cho máy Fujifilm
1 Phim X-Quang khô laser 20x25cm 600 Tấm
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